
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ XUẤT BÁN CỦA CÔNG TY TNHH MTV TM NHẬT QUANG, MST: 4101417005
(Từ ngày 17/12/2021 đến 07/4/2023)

(Đính kèm công văn số               /TB-CCTTP ngày            /4/2023)

STT Ký hiệu
hóa đơn

Số
hóa
đơn

Ngày lập MST người
mua Tên người mua Tổng tiền

chưa thuế Tổng tiền thuế Trạng thái
hóa đơn Tên CCT quản lý

1 C21TNQ 1 23/12/2021 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

1,636,364 163,636 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

2 C22TNQ 1 25/01/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG CP

2,454,545 245,455 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

3 C22TNQ 3 13/02/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

1,500,545 120,044 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

4 C22TNQ 4 19/02/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

1,000,000 80,000 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

5 C22TNQ 5 24/02/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

2,500,000 200,000 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

6 C22TNQ 10 29/03/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

833,333 66,667 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

7 C22TNQ 11 29/03/2022 4101599066
CÔNG TY TNHH MTV VĨNH
TRƯỜNG

83,650,000 6,692,000 Hóa đơn mới H.Phù Mỹ - KV PCA-PMY

8 C22TNQ 12 30/03/2022 4101599066
CÔNG TY TNHH MTV VĨNH
TRƯỜNG

108,150,000 8,652,000 Hóa đơn mới H.Phù Mỹ - KV PCA-PMY

9 C22TNQ 13 30/03/2022 4100869947 TRƯỜNG THPT VĨNH THẠNH 1,851,852 148,148 Hóa đơn mới
H.Vĩnh Thạnh - KV TSO-
VTH

10 C22TNQ 14 31/03/2022 4101599066
CÔNG TY TNHH MTV VĨNH
TRƯỜNG

108,500,000 8,680,000 Hóa đơn mới H.Phù Mỹ - KV PCA-PMY

11 C22TNQ 15 31/03/2022 4101474998
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỘI
QUY HOẠCH BÌNH ĐỊNH

4,629,630 370,370 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

12 C22TNQ 6 03/03/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

833,333 66,667 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn
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13 C22TNQ 7 18/03/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

833,333 66,667 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

14 C22TNQ 8 19/03/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

2,500,000 200,000 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

15 C22TNQ 9 29/03/2022 4101474998
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỘI
QUY HOẠCH BÌNH ĐỊNH

2,777,778 222,222 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

16 C22TNQ 16 01/04/2022
6000346337-

014

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH
OLAM VIỆT NAM TẠI QUY
NHƠN

1,111,111 88,889 Hóa đơn mới Cục Thuế tỉnh Bình Định

17 C22TNQ 17 01/04/2022
6000346337-

014

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH
OLAM VIỆT NAM TẠI QUY
NHƠN

16,000,000 1,280,000 Hóa đơn mới Cục Thuế tỉnh Bình Định

18 C22TNQ 18 02/04/2022 4101599066
CÔNG TY TNHH MTV VĨNH
TRƯỜNG

26,705,000 2,136,400 Hóa đơn mới H.Phù Mỹ - KV PCA-PMY

19 C22TNQ 19 05/04/2022 4101474998
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỘI
QUY HOẠCH BÌNH ĐỊNH

4,629,647 370,372 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

20 C22TNQ 20 07/04/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

4,166,670 333,334 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

21 C22TNQ 21 07/04/2022 4101474998
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỘI
QUY HOẠCH BÌNH ĐỊNH

4,450,000 356,000 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

22 C22TNQ 22 17/04/2022 4101599066
CÔNG TY TNHH MTV VĨNH
TRƯỜNG

70,000,000 5,600,000 Hóa đơn mới H.Phù Mỹ - KV PCA-PMY

23 C22TNQ 23 20/04/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

833,333 66,667 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

24 C22TNQ 24 25/04/2022 4101599066
CÔNG TY TNHH MTV VĨNH
TRƯỜNG

72,450,000 5,796,000 Hóa đơn mới H.Phù Mỹ - KV PCA-PMY

25 C22TNQ 25 25/04/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

6,666,672 533,334 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

STT Ký hiệu
hóa đơn

Số
hóa
đơn

Ngày lập MST người
mua Tên người mua Tổng tiền

chưa thuế Tổng tiền thuế Trạng thái
hóa đơn Tên CCT quản lý
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26 C22TNQ 26 25/04/2022
0100686174-

486

AGRIBANK CHI NHÁNH
HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH
BÌNH ĐỊNH

1,296,296 103,704 Hóa đơn mới Cục Thuế tỉnh Bình Định

27 C22TNQ 27 03/05/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

1,666,668 133,333 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

28 C22TNQ 28 05/05/2022 4101599066
CÔNG TY TNHH MTV VĨNH
TRƯỜNG

140,000,000 11,200,000 Hóa đơn mới H.Phù Mỹ - KV PCA-PMY

29 C22TNQ 29 12/05/2022
PHÒNG THAM MƯU/ BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

15,277,778 1,222,222 Hóa đơn mới

30 C22TNQ 30 12/05/2022
PHÒNG THAM MƯU/ BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

6,942,801 694,280 Hóa đơn mới

31 C22TNQ 31 12/05/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

3,333,334 266,667 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

32 C22TNQ 32 12/05/2022
PHÒNG THAM MƯU/ BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

5,472,229 437,778 Hóa đơn mới

33 C22TNQ 33 12/05/2022
PHÒNG THAM MƯU/ BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

3,564,820 285,186 Hóa đơn mới

34 C22TNQ 34 12/05/2022
PHÒNG THAM MƯU/ BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

9,025,960 722,077 Hóa đơn mới

35 C22TNQ 35 13/05/2022
PHÒNG THAM MƯU/ BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

14,324,115 1,145,929 Hóa đơn mới

36 C22TNQ 36 13/05/2022
PHÒNG THAM MƯU/ BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

5,096,425 407,714 Hóa đơn mới

37 C22TNQ 37 13/05/2022
PHÒNG THAM MƯU/ BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

3,101,870 248,150 Hóa đơn mới

38 C22TNQ 38 13/05/2022
PHÒNG THAM MƯU/ BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

3,009,300 240,744 Hóa đơn mới

39 C22TNQ 39 13/05/2022
PHÒNG THAM MƯU/ BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

1,699,984 135,999 Hóa đơn mới

40 C22TNQ 40 16/05/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

1,666,668 133,333 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

41 C22TNQ 41 19/05/2022 ĐẠI ĐỘI THIẾT GIÁP 74 3,101,852 248,148 Hóa đơn mới

STT Ký hiệu
hóa đơn

Số
hóa
đơn

Ngày lập MST người
mua Tên người mua Tổng tiền

chưa thuế Tổng tiền thuế Trạng thái
hóa đơn Tên CCT quản lý
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42 C22TNQ 42 19/05/2022 ĐẠI ĐỘI THIẾT GIÁP 74 2,777,780 222,222 Hóa đơn mới

43 C22TNQ 43 19/05/2022 ĐẠI ĐỘI THIẾT GIÁP 74 7,759,352 620,748 Hóa đơn mới

44 C22TNQ 44 21/05/2022
PHÒNG THAM MƯU/ BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

2,662,043 212,963 Hóa đơn mới

45 C22TNQ 45 24/05/2022
PHÒNG THAM MƯU/ BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

9,814,816 785,185 Hóa đơn mới

46 C22TNQ 46 24/05/2022
PHÒNG THAM MƯU/ BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

11,948,097 955,848 Hóa đơn mới

47 C22TNQ 47 24/05/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

6,666,672 533,334 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

48 C22TNQ 48 28/05/2022 BỘ CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH 3,703,704 296,296 Hóa đơn mới

49 C22TNQ 49 30/05/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

1,666,668 133,333 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

50 C22TNQ 50 04/06/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

5,000,004 400,000 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

51 C22TNQ 51 12/06/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

5,000,004 400,000 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

52 C22TNQ 52 13/06/2022
PHÒNG HẬU CẦN/ BỘ CHQS
TỈNH BÌNH ĐỊNH

4,125,000 330,000 Hóa đơn mới

53 C22TNQ 53 14/06/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

4,166,670 333,334 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

54 C22TNQ 55 20/06/2022
BAN CHQS THÀNH PHỐ QUY
NHƠN

42,166,688 3,373,335
Hóa đơn thay
thế

55 C22TNQ 56 21/06/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

3,333,336 266,667 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

56 C22TNQ 57 24/06/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

1,666,668 133,333 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

57 C22TNQ 58 24/06/2022
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH
BÌNH ĐỊNH

2,037,040 162,963 Hóa đơn mới

58 C22TNQ 59 25/06/2022 4101517458
CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI ĐẦU TƯ HỢP PHÁT

17,592,600 1,407,408 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

STT Ký hiệu
hóa đơn

Số
hóa
đơn

Ngày lập MST người
mua Tên người mua Tổng tiền

chưa thuế Tổng tiền thuế Trạng thái
hóa đơn Tên CCT quản lý
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59 C22TNQ 60 27/06/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

5,833,338 466,667 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

60 C22TNQ 61 27/06/2022 4101517458
CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI ĐẦU TƯ HỢP PHÁT

18,305,556 1,464,444 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

61 C22TNQ 62 27/06/2022 Sư đoàn 31, Quân đoàn 3. 5,555,556 444,444 Hóa đơn mới

62 C22TNQ 63 27/06/2022 0901096681 CÔNG TY TNHH WAVELIFE 3,703,705 296,296 Hóa đơn mới Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

63 C22TNQ 64 28/06/2022 BAN CHQS HUYỆN PHÙ CÁT 3,888,892 311,111 Hóa đơn mới

64 C22TNQ 65 28/06/2022 BAN CHQS HUYỆN PHÙ CÁT 879,630 70,370 Hóa đơn mới

65 C22TNQ 66 30/06/2022 4101517458
CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI ĐẦU TƯ HỢP PHÁT

18,425,940 1,474,075 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

66 C22TNQ 67 04/07/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

1,666,668 133,333 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

67 C22TNQ 68 07/07/2022 ĐẠI ĐỘI THIẾT GIÁP 74 10,981,493 878,519 Hóa đơn mới

68 C22TNQ 69 08/07/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

1,666,668 133,333 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

69 C22TNQ 70 11/07/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

5,833,338 466,667 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

70 C22TNQ 71 18/07/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

1,666,668 133,333 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

71 C22TNQ 72 19/07/2022 BỘ CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH 4,592,600 367,408 Hóa đơn mới

72 C22TNQ 73 19/07/2022 4101517458
CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI ĐẦU TƯ HỢP PHÁT

18,500,000 1,480,000 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

73 C22TNQ 74 19/07/2022 BỘ CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH 4,722,222 377,778 Hóa đơn mới

74 C22TNQ 75 19/07/2022 BỘ CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH 8,622,237 689,779 Hóa đơn mới

75 C22TNQ 76 19/07/2022 0104815568
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN MẠ
VNSTEEL THĂNG LONG

4,629,636 370,371 Hóa đơn mới H.Mê Linh - KV SSO-MLI

76 C22TNQ 77 19/07/2022 0104815568
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN MẠ
VNSTEEL THĂNG LONG

4,629,638 370,371 Hóa đơn mới H.Mê Linh - KV SSO-MLI

STT Ký hiệu
hóa đơn

Số
hóa
đơn

Ngày lập MST người
mua Tên người mua Tổng tiền

chưa thuế Tổng tiền thuế Trạng thái
hóa đơn Tên CCT quản lý
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77 C22TNQ 78 21/07/2022
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
HUYỆN VĨNH THẠNH

1,527,787 122,223 Hóa đơn mới

78 C22TNQ 79 22/07/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

10,000,008 800,001 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

79 C22TNQ 80 22/07/2022 4101517458
CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI ĐẦU TƯ HỢP PHÁT

9,680,000 774,400 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

80 C22TNQ 81 24/07/2022 4101517458
CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI ĐẦU TƯ HỢP PHÁT

16,500,000 1,320,000 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

81 C22TNQ 82 26/07/2022
PHÒNG HẬU CẦN/ BỘ CHQS
TỈNH BÌNH ĐỊNH

5,944,470 475,558 Hóa đơn mới

82 C22TNQ 83 04/08/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

5,833,338 466,667 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

83 C22TNQ 84 05/08/2022 4100639446
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI KIM THÀNH

36,111,111 2,888,889 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

84 C22TNQ 85 15/08/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

833,334 66,667 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

85 C22TNQ 86 15/08/2022
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH
BÌNH ĐỊNH

4,166,700 333,336 Hóa đơn mới

86 C22TNQ 87 15/08/2022
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH
BÌNH ĐỊNH

4,012,964 321,037 Hóa đơn mới

87 C22TNQ 89 17/08/2022
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ
XÃ HOÀI NHƠN

1,157,400 92,592
Hóa đơn thay
thế

88 C22TNQ 90 17/08/2022
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
HUYỆN VĨNH THẠNH

1,527,787 122,223 Hóa đơn mới

89 C22TNQ 91 17/08/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

833,334 66,667 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

90 C22TNQ 92 17/08/2022
0304994949-

009
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ
PHẦN SÓNG VIỆT BÌNH ĐỊNH

1,000,000 80,000 Hóa đơn mới H.Phù Cát - KV PCA-PMY

91 C22TNQ 93 21/08/2022
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH
BÌNH ĐỊNH

8,092,560 647,405 Hóa đơn mới

92 C22TNQ 94 22/08/2022
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH
BÌNH ĐỊNH

4,712,850 377,028 Hóa đơn mới

STT Ký hiệu
hóa đơn

Số
hóa
đơn

Ngày lập MST người
mua Tên người mua Tổng tiền

chưa thuế Tổng tiền thuế Trạng thái
hóa đơn Tên CCT quản lý

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



93 C22TNQ 95 22/08/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

5,000,004 400,000 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

94 C22TNQ 96 22/08/2022 BỘ CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH 2,987,951 239,036 Hóa đơn mới

95 C22TNQ 97 23/08/2022 BỘ CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH 9,950,018 796,001 Hóa đơn mới

96 C22TNQ 98 29/08/2022
BAN CHQS THỊ XÃ HOÀI
NHƠN

5,333,340 426,667 Hóa đơn mới

97 C22TNQ 100 01/09/2022
BAN CHQS THỊ XÃ HOÀI
NHƠN

5,148,126 411,850 Hóa đơn mới

98 C22TNQ 101 01/09/2022
BAN CHQS THỊ XÃ HOÀI
NHƠN

2,203,698 176,296 Hóa đơn mới

99 C22TNQ 102 05/09/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

4,166,670 333,334 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

100 C22TNQ 103 09/09/2022
BAN CHQS THỊ XÃ HOÀI
NHƠN

4,229,642 338,371 Hóa đơn mới

101 C22TNQ 105 11/09/2022
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH
BÌNH ĐỊNH

6,926,112 554,089
Hóa đơn thay
thế

102 C22TNQ 106 20/09/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

4,166,670 333,334 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

103 C22TNQ 99 01/09/2022 4100967077
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG C.P

833,333 66,667 Hóa đơn mới CCT TP Quy Nhơn

104 C22TNQ 107 11/10/2022
Ban Pháo Binh-PTM-Bộ CHQS
Tỉnh Bình Định

6,481,482 518,519 Hóa đơn mới

105 C22TNQ 108 11/10/2022
Ban chỉ huy Quân sự thành phố
Quy Nhơn

1,388,895 111,112 Hóa đơn mới

106 C22TNQ 109 11/10/2022
Ban Pháo Binh - PTM- Bộ CHQS
Tỉnh Bình Định.

4,444,480 355,558 Hóa đơn mới

107 C22TNQ 110 12/10/2022
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
THÀNH PHỐ QUY NHƠN

925,926 74,074 Hóa đơn mới

108 C22TNQ 111 12/10/2022
BAN PHÁO BINH-PTM-CHQS
TỈNH BÌNH ĐỊNH.

2,962,800 237,024 Hóa đơn mới

109 C22TNQ 112 12/10/2022 BỘ CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH 12,500,020 1,000,002 Hóa đơn mới

110 C22TNQ 113 12/10/2022 BỘ CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH 11,019,080 881,526 Hóa đơn mới
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111 C22TNQ 114 12/10/2022 BỘ CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH 2,222,220 177,778 Hóa đơn mới

112 C22TNQ 115 12/10/2022
BAN PHÁO BINH-PTM-BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH.

2,708,400 216,672 Hóa đơn mới

113 C22TNQ 116 12/10/2022
BAN PHÁO BINH-PTM- BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

2,287,026 182,962 Hóa đơn mới

114 C22TNQ 117 13/10/2022
BAN PHÁO BINH-PTM- BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

3,425,926 274,074 Hóa đơn mới

115 C22TNQ 118 13/10/2022
BAN PHÁO BINH-PTM- BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

3,111,120 248,890 Hóa đơn mới

116 C22TNQ 119 13/10/2022
PHÒNG HẬU CẦN - BỘ CHQS
TỈNH BÌNH ĐỊNH

1,518,530 121,482 Hóa đơn mới

117 C22TNQ 120 14/10/2022
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH
BÌNH ĐỊNH

5,264,764 421,181 Hóa đơn mới

118 C22TNQ 121 14/10/2022
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH
BÌNH ĐỊNH

7,444,488 595,559 Hóa đơn mới

119 C22TNQ 122 14/10/2022
BAN PHÁO BINH-PTM- BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

1,944,600 155,568 Hóa đơn mới

120 C22TNQ 123 17/10/2022
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
THÀNH PHỐ QUY NHƠN

5,666,814 453,345 Hóa đơn mới

121 C22TNQ 124 18/10/2022
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
THÀNH PHỐ QUY NHƠN

1,851,850 148,148 Hóa đơn mới

122 C22TNQ 125 18/10/2022
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
THÀNH PHỐ QUY NHƠN

2,814,800 225,184 Hóa đơn mới

123 C22TNQ 126 22/10/2022
BAN PHÁO BINH-PTM- BỘ
CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH

1,250,010 100,001 Hóa đơn mới

124 C22TNQ 127 22/10/2022 BỘ CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH 10,981,361 878,509 Hóa đơn mới

125 C22TNQ 128 23/10/2022
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH
BÌNH ĐỊNH

12,407,447 992,596 Hóa đơn mới

126 C22TNQ 129 28/10/2022 BỘ CHQS TỈNH BÌNH ĐỊNH 1,611,111 128,889 Hóa đơn mới

127 C22TNQ 130 28/10/2022
BAN CHQS HUYỆN TUY
PHƯỚC

11,666,680 933,334 Hóa đơn mới
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